
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 6, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM LAN 

0109098875

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ KIM LAN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM LAN SERVICES AND TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KIM LAN SERVICES AND TRADING.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917779371
Email: Kimlan@gmail.com 

Fax:
Website:
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6.200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 620.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây ăn quả 0121

2. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

3. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

4. Chăn nuôi gia cầm 0146

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

3100

6. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

8. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

9. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy 
quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền 
hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: 
+ Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính
+ Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4610

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự;

4759

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 

2/4Thời gian đăng từ ngày 24/02/2020 đến ngày 25/03/2020



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HỢP TÁC XÃ  
DỊCH VỤ 
CÔNG NÔNG 
NGHIỆP KIM 
LAN

Xóm 6, Xã Kim 
Lan, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 8,060

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 8,065

0110070000
14

2 TRẦN VĂN 
LIÊN

Số 15, Tổ 19, 
Cụm 3, Phường 
Ngọc Hà, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

93.000 930.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 93.000 930.000.000 15,000

0400720001
82

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN HẢI 
HÀ

Thôn  Đoàn Kết, 
Xã Kim Lan, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

477.000 4.770.000.000 76,940

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 477.000 4.770.000.000 76,935

0010970144
18

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001097014418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn  Đoàn Kết, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn  Đoàn Kết, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HẢI HÀ Nam

17/02/1997 Kinh Việt Nam

08/08/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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